A. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN

I. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN XN
1. Quản lý trang thiết bị dụng cụ  hoá chất (bài xây dựng tổ chức quản lý phòng xét nghiệm)

2. Nội qui làm việc: (bài xây dựng tổ chức quản lý phòng xét nghiệm)

3. Kể tên những tai nạn thường gặp và những phương tiện cần thiết để sơ cứu tai nạn.

4. Sơ cứu những vết thương do mảnh vỡ

5. Thao tác phòng ngừa tai nạn:

6. Sự khác nhau giữa vật kính 10X, 40X, 100X

7. Những việc không được làm trong bảo quản kính hiển vi quang học:

8. Cách rửa và bảo quản bình chứa; Pipet; buret
9. Tính chất, tác dụng, kiểm tra chất lượng, dự trữ nước thường.

10. Tính chất, tác dụng, nguyên tắc điều chế, kiểm tra chất lượng dự trữ nước cất.

11. Phương pháp khử khuẩn bằng hóa học

12. Các đơn vị thường dùng trong hoá sinh lâm sàng.

13. Trình tự cách biểu thị các kết quả xét nghiệm.
14. Các loại sai số kỹ thuật trong xét nghiệm

15. giới hạn các sai số
16. Một số thao tác vô trùng cơ bản.
II. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN Y SĨ ĐA KHOA

2.1. NỘI:

1. Triệu chứng lâm sàng của viêm khớp dạng thấp ( biểu hiện ở khớp)

2. Các giai đoạn của Viêm khớp dạng thấp 

3. Nguyên tắc điều trị suy tim 
4.  Các yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp 
5.  Biến chứng của tăng huyết áp

6. Triệu chứng lâm sàng cơn đau thắt ngực không ổn định 
7. Nguyên tắc điều trị cắt cơn đau thắt ngực
8. Các biện pháp chung điều trị cơn đau thắt ngực
9.  Triệu chứng cơn đau ngực “kiểu mạch vành”
10. Chẩn đoán nhiễm trùng tiết niệu 

11. Triệu chứng lâm sàng Viêm thận - bể thận cấp
12.  Tiêu chuẩn Chẩn đoán viêm cầu thận cấp 

13. Chẩn đoán loét dạ dày tá tràng
14.  Mục tiêu chung trong điều trị xuất huyết tiêu hóa
15. Triệu chứng lâm sàng Viêm tụy cấp phù nề
16.  Điều trị viêm tụy cấp
17.  Triệu chứng lâm sàng liệt mặt trung ương
18.  Điều trị viêm đa dây thần kinh do đái tháo đường
19.  Biến chứng bệnh đái tháo đường

20.  Các nhóm thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng

21.  Lâm sàng hội chứng tiểu não
22. Triệu chứng lâm sàng đái tháo đường typ 2
23. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
          2.2. NGOẠI:
1. Điều trị bong gân 

2. Phân loại và các dấu hiệu lâm sàng bong gân.

3. Phân loại trật khớp.

4. Chẩn đoán trật khớp

5. Nguyên tắc điều trị trật khớp 

6. Phân loại gãy xương

7. Triệu chứng gãy xương

8. Biện pháp xử trí cấp cứu gãy xương do chấn thương. 

9. Phân loại gãy xương hở.

10. Các triệu chứng, biến chứng gãy 2 xương cẳng tay.

11. Triệu chứng lâm sàng, biến chứng gãy cổ xương đùi.

12. Triệu chứng, biến chứng gãy 2 xương cẳng chân.

13. Điều trị của chín mé và viêm tấy bàn tay.

14. Triệu chứng, cách xử trí của viêm cơ.

15. Triệu chứng, cách xử trí của áp xe nóng.

16. Nguyên nhân, triệu chứng, cách xử trí áp xe lạnh.

17. Triệu chứng lâm sàng của viêm phúc mạc.

19. Triệu chứng lâm sàng của tắc ruột.

20. Nguyên nhân, triệu chứng của xuất huyết nội.

20. Triệu chứng của viêm ruột thừa cấp.

21. Triệu chứng của thủng dạ dày- tá tràng.

22. Triệu chứng của lồng ruột cấp.

23. Triệu chứng của thoát vị bẹn nghẹt.

24. Triệu chứng lâm sàng của sỏi ống mật chủ.

25. Triệu chứng của bệnh trĩ.

2.3. SẢN

1. Chăm sóc trước sinh


2. Nội dung của “ Làm mẹ an toàn: và từ vấn trong “ Làm mẹ an toàn”.
3. Cơ chế tác dụng, chỉ định, cách sử dụng viên tránh thai khẩn cấp
.
4. Cơ chế tránh thai, chỉ định, chống chỉ định của viên tránh thai kết hợp.
5. Thời điểm đặt dụng cụ tử cung, hướng dẫn tái khám cho khách hàng.

6. Yếu tố thuận lợi, chẩn đóan và điều trị viêm âm đạo do Trichomomas.

7. Đặc điểm và yếu tố thuận lợi của viêm nhiễm đường sinh sản.
8. Chẩn đoán và xử trí nhau tiền đạo khi bệnh nhân đến khám tại trạm y tế.

9. Chẩn đoán và xử trí thai ngoài tử cung.

10. Điều kiện thuận lợi, chẩn đóan và điều trị viêm âm đạo do nấm.
III. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN Y SĨ YHCT
1. Bệnh danh và nguyên nhân đau thần kinh tọa theo y học cổ truyền

2. Triệu chứng đau thần kinh tọa lan dọc xuống chi dưới 1 hay 2 bên. Đau âm ỉ hoặc dữ dội (theo y học hiện đại) và tương ứng đường kinh bệnh (theo y học cổ truyền). 

3. Nguyên nhân gây bệnh Viêm gan mạn (theo Y học hiện đại), bệnh danh và nguyên nhân gây bệnh Viêm gan mạn theo Y học cổ truyền. 
4. Các thể lâm sàng và pháp trị ương ứng kèm theo trong Viêm gan mạn theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 
5. Tiêu chuẩn chẩn đoán Viêm khớp dạng thấp theo ACR/ EULAR 2010 (American College of Rheumatology/ European League Against Rhumatism).
6. Pháp trị chung và tên Bài thuốc chung (gia giảm) bệnh Viêm khớp dạng thấp.
7. Phương pháp không dùng thuốc thường sử dụng điều trị bệnh như: THOÁI HÓA KHỚP, VIÊM KHỚP DẠNG THẤP và một số bệnh khác cần điều trị phục hồi chức năng thường gặp ở tuyến huyện (Bệnh viện tuyến huyện).

8. Bệnh danh, Mã ICD 10 bệnh Liệt mặt ngoại biên (Bệnh dây thần kinh mặt, Liệt Bell).
9. Tiêu chuẩn chẩn đoán liệt mặt Bell: liệt mặt do lạnh, Charles-Bell (+) trong bệnh Liệt mặt ngoại biên.
10. Phương pháp điện châm, thời gian điện châm, phương huyệt, liệu trình điện châm thể phong hàn (khẩu nhãn oa tà).

11. Cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán rối loạn lipid máu thường hay thực hiện tại Bệnh viện huyện. 
12. Những yếu tố nguy cơ gây tăng rối loạn lipid máu (rối loạn chuyển hóa) mà Anh/Chị thường gặp. 
13 .Rối loạn lipid máu điều trị thuốc thành phẩm hiện nay tại bệnh viện tuyến huyện (trúng thầu năm 2017 theo Thông tư 05 số thứ tự 186 Bộ Y tế). 

14. Tám cương lĩnh chẩn đoán (bát cương) nhằm giúp thầy thuốc y học cổ truyền đề ra các phương pháp chữa bệnh chính xác. 

IV. NỘI DUNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN DƯỢC.

1. Quy chế kê đơn thuốc 

2. Quy chế kê đơn thuốc Quy chế kê đơn thuốc hướng tâm thần

3. Quy chế kê đơn thuốc kháng sinh( nguyên tắc, cơ chế, thảy trừ,…)

4. Tiêu chuẩn thực hành tốt về thuốc 

5. Cơ quan duyệt dự trù thuốc

6. Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ của: Nonsteroid, thuốc viêm loét dạ dày tá tràng

7. Nhiệm vụ khoa Dược

8. Dị ứng thuốc, dị ứng chéo

V. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN ĐIỀU DƯỠNG.

1. Mục đích, chỉ định và chống chỉ định khi rửa dạ dày 

2. Chỉ định, chống chỉ định và những điểm cần lưu ý khi thông tiểu
3.  Chỉ định và những điểm cần lưu ý khi truyền dịch

4.  Mục đích, chỉ định và những điểm cần lưu ý cho ăn bằng ống 

5. Những điểm cần lưu ý trong truyền máu
6. Mục đích, chỉ định, những diểm cần lưu ý chăm sóc loét tỳ

7. Mục đích, chỉ định, chống chỉ định và những điểm cần lưu ý gội tóc tại giường 

8. Nêu 6 bất cập đối với tương lai ngành điều dưỡng 
9. Ý nghĩa và mục đích của quy trình điều dưỡng
10.  Định nghĩa y đức; các phẩm chất của người điều dưỡng

11.  6 cách phòng bệnh THA ngay từ đầu và lời khuyên của NVYT với BN thay đổi lối sống khi bị bệnh THA

12.  Giáo dục sức khỏe cho BN THA (dự phòng cấp 1, dự phòng cấp 2)
13.  Bước thực hiện chăm sóc cơ bản đối với BN bị nhồi máu cơ tim

14.  Tiến triển và biến chứng của bệnh nhồi máu cơ tim

15.  Chẩn đoán điều dưỡng và bước thực hiện chăm sóc cơ bản của bệnh suy thận cấp

16.  Định nghĩa và chẩn đoán điều dưỡng với bệnh xuất huyết tiêu hóa

17.  Bước thực hiện chăm sóc cơ bản và giáo dục sức khỏe với bệnh xuất huyết tiêu hóa

18.  Chỉ định, mục đích và các tai biến do bó bột

19.  14 nhu cầu cơ bản của người bệnh

20.  Quy định chung về cách ghi chép hồ sơ bệnh án

V. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP CHUYÊN MÔN CNTT.

1. Mạng máy tính, hệ thống mạng, mô hình mạng, phân lớp mạng, các tiêu chuẩn, quá trình truyền tải tín hiệu

2. Các thông tin, quản lý thiết bị CNTT
3. Môi trường truyền mạng phổ biến hiện nay

4. Thông số hệ thống;  Ưu điểm, hạn chế, cách xây đựng 

5. Thiết bị cần thiết 

6. Thi công các hệ thống mạng theo nhu cầu sử dụng 

7. Cấu hình thiết bị mạng

8. Ứng dụng các cấu hình trong thực tế

B. NỘI DUNG ÔN VẤN ĐÁP KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Lao động 10/2012/QH13

2. Thông tư 07/2014/TT- BYT 

3. 12 điều y đức (QĐ số 2088/BYT-QĐ)

C. NỘI DUNG ÔN TRẮC NGHIỆM ĐƯỢC GIỚI HẠN CHUYÊN MÔN  PHẦN NỘI KHOA ( YS Đa khoa)

1. Phân độ suy tim theo NYHA
2. Triệu chứng lâm sàng của suy tim trái.

3. Thuốc đầu tay sử dụng trong cơn tăng huyết áp kịch phát

4. Phân loại tăng huyết áp Theo JNC VII

5. Đặc điểm cơn đau ngực “kiểu mạch vành” 
6. Nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim
7. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp dạng thấp ở Việt Nam

8. Nguyên tắc điều trị viêm khớp dạng thấp

9. Tác nhân gây Viêm phổi bệnh viện 
10.  Nguyên nhân gây viêm phổi thường gặp ở người trẻ, bệnh nhẹ, thường tự khỏi

11. Nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm phế quản cấp ở trẻ em
12. Dấu hiệu lâm sàng của viêm phế quản cấp 
13. Phương pháp điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong đợt bùng phát

14.  Lâm sàng thể thổi hồng trong bệnh phổi tắc nghẻn mạn tính 
15. Triệu chứng lâm sàng hen phế quản.
16. Kể các nhóm thuốc điều trị hen phế quản 
17. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng bàng quang

18. Nguyên nhân nhiễm trùng tiết niệu 

19. Triệu chứng  lâm sàng của viêm cầu thận cấp.

20.  Dấu hiệu phân nhạt màu, có mỡ, cần nghĩ đến bệnh gì
21. Nguyên nhân gây tiêu chảy cấp

22. Nhóm thuốc ức chế bơm proton 
23. Đặc điểm viêm loét dạ dày- tá tràng khi khám bụng trong cơn đau 
24. Đặc điểm lâm sàng nôn ra máu 
25. Lâm sàng của xuất huyết tiêu hoá
26. Các thể lâm sàng của xơ gan 
27. Dấu hiệu lâm sàng của xơ gan mất bù

28. Triệu chứng lâm sàng viêm tụy cấp

29. Dấu hiệu chẩn đoán xác định viêm tụy cấp

30. Biểu hiện lâm sàng của liệt mặt ngoại biên
31. Biểu hiện của tam chứng màng não
32. Biểu hiện lâm sàng của rối loạn cảm giác
33. Biểu hiện thường gặp của viêm đa dây thần kinh

34. Triệu chứng lâm sàng đái tháo đường type 2
35. Yếu tố nguy cơ gây đái tháo đường type 2 
36. Nguyên nhân bướu giáp đơn thuần
37. Thuốc điều trị bướu giáp đơn thuần

38. Cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh Basedow 
39. Biểu hiện lâm sàng của Basedow
